
LOẠI THIỆT HẠI HẠNG MỤC ĐƠN  VỊ Bắc Giang
Quảng 
Ninh Sơn La Lạng Sơn Bắc Kạn

Hà 
Giang Lai Châu Vĩnh Phúc Yên Bái Cao Bằng Lào Cai TỔNG CỘNG

Số văn bản B/C của tỉnh 76/BC-UB 26/BC 209/BC-UB 1228/SNN 72/BC 15/BC
Ngày báo cáo 28/9/08 28/09/2008 28/09/2008 28/9/08 26/9/08 26/9/08 9/8/2008

NGƯỜI Số người chết Người 9 5 16 10 1 41
Số người bị thương Người 23 6 24 8 61
Số người mất tích Người 3 1 1 5

NHÀ CỬA Tổng số nhà đổ, sập, trôi Cái 326 321 577 101 4 1 9 1.339
Tổng số nhà ngập, hư hại, tốc mái Cái 3.533 1.091 1.634 4.009 11 71 2 10.351

TRƯỜNG HỌC Trường học đổ, trôi Phòng 1 1 2 1 5
Trường học ngập, hư hại, tốc mái Phòng 5 6 2 13

BỆNH VIỆN BV,BX đổ, trôi Cái
BV, trạm y tế hư hại Cái 1 1
Trụ sở cơ quan, công trình công 
cộng... ngập, hư hại, tốc mái Cái 18 60 1 79

NÔNG NGHIỆP Tổng diện tích lúa bị úng, ngập Ha 12779 600 572 4265 352 120 809 35 19.532
 + Diện tích mất trắng Ha 6.23 202 6.432
Tổng diện tích hoa mầu bị ngập Ha 2.94 3.422 2127 80,00 100 8.669
 + Diện tích mất trắng Ha 1.072 2.514 3.586
Lương thực ướt, mất Tấn 7.702 10 7.712
DT cây công nghiệp  hư hại Ha 82,0 82
DT cây ăn quả hư hại ha 350 350
Trâu bò chết Con 2.351 2.351
Lợn chết con 15 20 14 83 2 15.119
Gia cầm chết Con 653.5 350 760 654.61

THỦY LỢI Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 71.7 150 71.85
Đá sạt, trôi m3
Kè sạt m
Kênh mương sạt lở, hư hại m 21.18 3.398 97 24.675
Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi  Cái 10 1 59 70
Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị hư hại Cái 43 1 3 47
Số phai tạm bị trôi Cái 138 4 142

GIAO THÔNG Khối lượng đất sạt, trôi, bồi lấp m3 41 1.022.590 66.91 8.26 6.51 1.9 1.147.170
Số cầu, cống sập, trôi Cái 9 2 183 194
Số cầu, cống hư hại Cái 1 4 110 115
Chiều dài đường bị hư hại Km 0,5 5 5
DT mặt đường hỏng m2 93.5 93.5

THỦY SẢN Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ ha 471 673 129 10 1.283
Cá, tôm bị mất Tấn 730 42,00 772
Tàu thuyền chìm mất Chiếc 1 37 38

TTL.LẠC Cột thông tin đổ Cột 5 1 6
NĂNG LƯỢNG Cột điện cao thế đổ, gãy Cột 2 60 6 68

Cột điện hạ thế đổ, gãy Cột 1 59 1.059
Dây điện đứt m 4.1 4.1
Ước tổng thiệt hại Triệu đ 506 287.02 201.566 36.606 5.3 1.036.492

PHỤ LỤC : TỔNG HỢP THIỆT HẠI SAU BÃO SỐ 6 
CẬP NHẬT ĐẾN 7H NGÀY 29/9/2008


